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	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


	1.
	Thông tin học phần:

	
	Tên học phần:
	CÁC HOẠT CHẤT SINH HỌC BIỂN
(Marine Bioactive Compounds)

	
	Mã số:
	BIO507

	
	Thời lượng:
	2(1,5-0,5)

	
	Loại:
	Bắt buộc

	
	Trình độ đào tạo:
	Thạc sĩ

	
	Đáp ứng CĐR:
	1,2,3

	
	Học phần tiên quyết:
	BIO501

	
	Bộ môn quản lý:
	Sinh học


	2.
	Thông tin về giảng viên:

	TT.
	Giảng viên
	Bộ môn
	Điện thoại
	Email

	1
	Ngô Đăng Nghĩa                     
	CNKTMT
	0914205115
	nghiand@ntu.edu.vn

	2
	Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
	CNCBTS
	0995385288
	hndbao@ntu.edu.vn


	3.
	Thông tin về lớp học:

	
	Tên lớp: SH17

	
	Thuộc ngành, chuyên ngành: Sinh học

	
	Sĩ số: 11

	
	Học kỳ: I năm học 2017 - 2018


	4.
	Địa điểm và thời gian dạy – học:

	Hình thức
	Địa điểm
	Thời gian

	
	
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN

	Lên lớp
	C5
	
	
	
	
	26/1/2018
7h30-11h10
13h30- 17h10
	
	

	Thực hành
	Phòng TN CNSH
	
	
	
	
	
	
	

	Tư vấn
	Văn phòng bộ môn
	7h00-11h30
	7h00-11h30
	7h00-11h30
	7h00-11h30
	7h00-11h30
	
	


	5.
	Mô tả:

	
	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về nguồn lợi sinh vật biển, về cấu trúc, tính chất, tách chiết, tinh chế, thử nghiệm hoạt tính sinh học và các ứng dụng của các hợp chất tự nhiên từ sinh vật biển trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, thực phẩm, y học và môi trường.

	6.
	Mục tiêu:

	
	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về tính đa dạng và nguồn lợi to lớn của các sinh vật biển xét theo khía cạnh các  hợp chất sinh học chứa trong chúng. Học phần trình bày chi tiết cấu trúc phân tử, tương quan cấu trúc-tính chất, tính đa dạng trong cấu trúc và tính chất của các  hợp chất sinh học biển, vai trò của chúng trong cơ thể và các ứng dụng chuyên sâu trong CNSH, thực phẩm, y dược và môi trường. Các nguyên lý tách chiết và tinh sạch cũng được đề cập ở góc độ chuyên sâu để tạo nên các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về y dược.

	7.
	Kết quả học tập mong đợi:

	
	Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

	1)
	Đánh giá được tầm quan trọng của một khu hệ sinh vật biển qua các hợp chất sinh học chứa trong chúng.

	2)
	Phân tích đặc điểm của các hợp chất sinh học biển qua việc phân tích tương quan cấu trúc-tính chất và chọn lựa các hợp chất phù hợp cho các ứng dụng cụ thể.

	3)
	Tiến hành tách chiết, tinh chế và thử nghiệm hoạt tính sinh học của các hợp chất tự nhiên từ vi sinh vật, thực vật và động vật biển.

	4)
	Đề xuất và nghiên cứu khả năng ứng dụng của các hoạt chất sinh học biển.

	8.
	Học liệu:

	1)
	Vazhiyil Venugopal. (2008). Marine Products for Healthcare: Functional and Bioactive Nutraceutical Compounds from the Ocean. CRS Press, 528p.

	2)
	Ngô Đăng Nghĩa, Trang Sĩ Trung. (2012). Polyme sinh học biển. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 159 p.

	3)
	Huỳnh Nguyễn Duy Bảo. (2017). Bài giảng Thu nhận và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển. Trường Đại học Nha Trang.

	4)
	Đái Duy Ban. (2008). Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học phòng chống một số bệnh cho người và vật nuôi. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

	5)
	Steven M. Colegate, Ph.D., Russell J. Molyneux (2008). Bioactive Natural Products: Detection, Isolation, And Structural Determination. CRC PressINC. 605 p.

	6)
	Corrado Tringali. (2001). Bioactive Compounds from Natural Sources: Isolation, Characterisation and Biological Properties. CRC PressINC. 693 p.

	7)
	Stephen J. Cutler, Stephen J. Cutler, Horace G. Cutler. (2000). Biologically Active Natural Products: Pharmaceuticals. CRC PressINC. 277 p.

	8)
	Se-Kwon Kim.(2013). Marine Biomaterials: Characterization, Isolation and Applications. CRS Press, 817p.

	9.
	Kế hoạch dạy học: (9)

	Buổi
	Nội dung
	Nhằm đạt KQHT
	Hình thức dạy - học
	Nhiệm vụ 

của học viên

	
	Khái quát về các hoạt chất sinh học biển
	1
	Giảng bài
	Thảo luận, làm báo cáo theo nhóm được phân công

	
	Protein và peptid có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển
	2,3,4
	Giảng bài
	Thảo luận, làm báo cáo theo nhóm được phân công

	
	Carbohydrate có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển
	2,3,4
	Giảng bài
	Thảo luận, làm báo cáo theo nhóm được phân công

	
	Lipid có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển
	2,3,4
	Giảng bài
	Thảo luận, làm báo cáo theo nhóm được phân công

	
	Hợp chất phenol có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển
	2,3,4
	Giảng bài
	Thảo luận, làm báo cáo theo nhóm được phân công

	26/1/2018
7h30-11h10
	Chiết xuất, tinh sạch và phân tích các hợp chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển
	2,3,4
	Giảng bài
	Thảo luận, làm báo cáo theo nhóm được phân công

	26/1/2018
13h30-17h10
	Chiết xuất, tinh sạch và phân tích các hợp chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển
	2,3,4
	Giảng bài
	Thảo luận, làm báo cáo theo nhóm được phân công

	
	Chiết xuất, tinh sạch và phân tích hoạt tính chống oxy hóa của polypeptide từ hải miên
	2,3,4
	Thực hành thí nghiệm
	Phân tích số liệu thí nghiệm, viết báo cáo

	
	Chiết xuất, tinh sạch và phân tích hoạt tính chống oxy hóa của polypeptide từ hải miên
	2,3,4
	Thực hành thí nghiệm
	Phân tích số liệu thí nghiệm, viết báo cáo

	
	Chiết xuất, tinh sạch và phân tích hoạt tính chống oxy hóa của polypeptide từ hải miên
	2,3,4
	Thực hành thí nghiệm
	Phân tích số liệu thí nghiệm, viết báo cáo

	
	Chiết xuất, tinh sạch và phân tích hoạt tính chống oxy hóa của polypeptide từ hải miên
	2,3,4
	Thực hành thí nghiệm
	Phân tích số liệu thí nghiệm, viết báo cáo


	10.
	Kiểm tra và Đánh giá:

	TT.
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Mô tả
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)
	Thời điểm

	1
	Kiểm tra/tiểu luận
	Thảo luận nhóm, viết tiểu luận theo chủ đề
	1,2,3,4
	20
	Trong suốt thời gian học theo TKB

	2
	Thực hành/Thí nghiệm
	Báo cáo thực hành
	2,3,4
	20
	Sau khi kết thúc thực hành

	3
	Thi kết thúc học phần 
	Viết
	1,2,3,4
	60
	Theo lịch của Khoa SĐH


	11.
	Yêu cầu đối với học viên:

	
	- Tham dự ít nhất 80% số tiết lý thuyết của học phần;

- Tham dự đầy đủ số tiết thực hành của học phần;

- Có đủ các điểm đánh giá quá trình;

- Làm việc độc lập đối với những nhiệm vụ được giao cho cá nhân thực hiện;

- Không đạo văn;

- Có trách nhiệm trong làm việc nhóm.

	Giảng viên phụ trách chính:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Ngô Đăng Nghĩa

	PGS.TS
	

	

	Giảng viên thứ hai/Trợ giảng:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Huỳnh Nguyễn Duy Bảo

	TS
	

	

	Trưởng bộ môn:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Phạm Thu Thủy

	TS
	

	Ngày cập nhật cuối cùng:          /        /2018.
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